
STT Tên khách hàng Mã khách hàng Địa chỉ
Sản lượng 

T3/2023

Sản lượng 

T3/2024

Sản lượng 

tăng

Tỉ lệ 

tăng (%)

Ghi 

chú

1
UBND xã Lệ Chi - 

Công an đồn Lệ Chi
PD07000100403

Thôn Gia Lâm, Xã Lệ Chi, 

Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội
430 476 46 10.70%

2 UBND Xã Phú Thị PD07000070087
Trung tâm Xã Phú Thị - Gia 

Lâm - Hà Nội
2075 2299 224 10.80%

3

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể 

thao Gia Lâm

PD070090338
Thị trấn Trâu Quỳ, H.Gia Lâm, 

TP.Hà Nội
371 412 41 11.05%

4 UBND Xã Kim Lan PD07000080654
Xóm 2, Xã Kim Lan, H.Gia 

Lâm, TP.HN
1505 1673 168 11.16%

5 Doanh trại bộ đội 201 PD07000024867
Thôn Lã Côi 1 - Xã Yên Viên - 

H. Gia Lâm - Hà Nội
213 238 25 11.74%

6
Uỷ ban Nhân dân Thị 

trấn Trâu Quỳ
PD07000086592

Thị Trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 

Lâm, TP Hà Nội
289 323 34 11.76%

7 UBND Xã Đông Dư PD07000087243
Xóm 4 -  Xã Đông Dư - Gia 

Lâm
975 1101 126 12.92%

8
Trường Tiểu học 

Đình Xuyên
PD07000101374

Xã Đình Xuyên - Huyện Gia 

Lâm - TP.Hà Nội
4080 4640 560 13.73%

9
Trường Tiểu Học 

Yên Viên
PD07000068762

Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, 

H.Gia Lâm, TP.Hà Nội
3720 4240 520 13.98%

10
Trường THCS Đông 

Dư
PD070081403

Xóm 4 - Xã Đông Dư - H. Gia 

Lâm - Hà Nội
752 873 121 16.09%

11
Trường mầm non thị 

trấn Trâu Quỳ
PD07000087704

Khu 31 ha -  Thị trấn Trâu Quỳ 

Gia Lâm
6630 7710 1080 16.29%

12
UBND xã Dương Hà 

- NVH thôn Trung
PD07000023362

Thôn Trung, Xã Dương Hà, 

H.Gia Lâm, TP.HN
244 284 40 16.39%

13
UBND thị trấn Yên 

Viên
PD07000062516

Số 582, Hà Huy Tập, TT.Yên 

Viên, H.Gia Lâm, TP.HN
1447 1711 264 18.24%

14
Trường Mầm Non 

Hoa Hồng
PD07000087942

Thôn Trùng Quán,  Xã Yên 

Thường Gia Lâm
1067 1263 196 18.37%

15

Trung tâm điều khiển 

giao thông - Công an 

Thành phố Hà Nội

PD07000089640
Cụm dân cư đường 5, Xã 

Dương Xá, H.Gia Lâm, TP.HN
151 179 28 18.54%

16 Viện Vật lý địa cầu PD07000087074
Tập thể Đài điện ly -  Xã Đặng 

Xá Gia Lâm
814 967 153 18.80%

17

UBND xã Cổ Bi - 

Trung tâm Văn hoá 

Thể thao xã Cổ Bi

PD07000101644
Thôn Cam , Xã Cổ Bi, Huyện 

Gia Lâm, TP.Hà Nội
843 1006 163 19.34%

18
Trạm y tế xã Yên 

Viên
PD07000101101

Thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, 

Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội
305 364 59 19.34%

19
UBND Xã Phù Đổng 

- Đài liệt sỹ
PD07000014191

Xóm Bộ, Thôn Phù Đổng 2, 

Xã Phù Đổng , H.Gia Lâm, 

TP.HN

395 474 79 20.00%

20

UBND Xã Dương 

Xá - Trung tâm văn 

hóa thể thao xã 

Dương Xá

PD07000101253
Đường Ỷ Lan - Xã Dương Xá - 

Huyện Gia Lâm - TP.Hà Nội
450 540 90 20.00%

21

Ban QL dự án đầu tư 

xây dựng huyện Gia 

Lâm

PD07000062485
Số 2, đường Cổ Bi, TT.Trâu 

Quỳ, H. Gia Lâm, TP.HN
318 382 64 20.13%

Phụ lục 
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22
Công an thị trấn Yên 

Viên
PD07000066837

Số 326 Hà Huy Tập, TT.Yên 

Viên, H.Gia Lâm, TP.HN
1355 1629 274 20.22%

23
Trường Tiểu học Phú 

Thị
PD07000101416 Xã Phú Thị,H. Gia Lâm,Hà Nội 3920 4720 800 20.41%

24
Trường Tiểu học Thị 

trấn Yên Viên
PD07000100575

Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia 

Lâm, TP.Hà Nội
5840 7040 1200 20.55%

25 UBND xã Trung Màu PD07000011122
Xã Trung Màu, H.Gia Lâm, 

TP.HN
750 909 159 21.20%

26 UBND xã Dương Xá PD07000027254
Thôn Dương Đình - xã Dương 

Xá - H. Gia Lâm - Hà Nội
1987 2417 430 21.64%

27
Trường Trung học cơ 

sở Phú Thị
PD07000101415

Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội
4000 4880 880 22.00%

28
Trung tâm điều khiển 

giao thông
PD07000077332

Ngã Tư Trâu Quỳ -  Thị trấn 

Trâu Quỳ - H. Gia Lâm - Hà 

Nội

142 174 32 22.54%

29
Trường THCS Kim 

Sơn
PD07000101049

Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội
2880 3540 660 22.92%

30
Trường mầm non xã 

Kim Sơn
PD07000087797

Thôn Linh Quy Đông -  Xã 

Kim Sơn Gia Lâm
922 1135 213 23.10%

31
Trường mầm non Lệ 

Chi
PD07000101487

Thôn Cổ Giang, Xã Lệ Chi, 

Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội
5040 6240 1200 23.81%

32
Trường Tiểu học 

Quang Trung
PD07000101255

Thôn Xuân Dục, Xã Yên 

Thường, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội

2760 3420 660 23.91%

33
Trường tiểu học Yên 

Thường
PD07000100537

Thôn Yên Thường, Xã Yên 

Thường, Huyện Gia Lâm, TP 

Hà Nội

6300 7860 1560 24.76%

34
Trường mầm non 

Dương Hà
PD07000017704

Thôn Hạ, Xã Dương Hà, H.Gia 

Lâm, TP.HN
282 353 71 25.18%

35
Trường Tiểu Học 

Đặng Xá
PD07000068605

Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, 

TP Hà Nội
4410 5550 1140 25.85%

36 UBND Lệ Chi PD07000037456
Xóm Tây, Thôn Cổ Giang, Xã 

Lệ Chi, H.Gia Lâm, TPHN
1841 2319 478 25.96%

37
Trường Mầm non 

Dương Hà
PD07000094147

Thôn Thượng, Xã Dương Hà, 

Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội
2760 3480 720 26.09%

38
Trường mầm non 

Kim Lan
PD07000101405

Thôn 6 - Xã Kim Lan - Huyện 

Gia Lâm - TP.Hà Nội
3680 4640 960 26.09%

39
UBND Xã Cổ Bi - 

Điếm Gác Nước
PD07000022318

Thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia 

Lâm, TP Hà Nội
249 314 65 26.10%

40
Thi hành án dân sự 

huyện Gia Lâm
PD07000044989

Số 2, đường Cổ Bi, Huyện Gia 

Lâm, TP.HN (Khu B, UBND 

Huyện)

460 588 128 27.83%

41
Trường Mầm non xã 

Phú Thị
PD07000101290

Thôn Hàn Lạc, Xã Phú Thị, 

Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội
4020 5160 1140 28.36%

42 UBND xã Cổ Bi PD07000070086 Xã Cổ Bi, H.Gia Lâm, TP.HN 2255 2926 671 29.76%

43
Trường Tiểu học 

Dương Quang
PD07000101444

Xã Dương Quang, Huyện Gia 

Lâm, TP.Hà Nội
6400 8320 1920 30.00%

44
UBND Xã Dương 

Quang
PD07000073209

Thôn Lam Cầu,  Xã Dương 

Quang, H.Gia Lâm, TP.HN
1756 2288 532 30.30%

45

Trường trung học 

phổ thông Nguyễn 

Văn Cừ

PD07000101259
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, 

TP Hà Nội
7440 9720 2280 30.65%

46
Trường THCS 

Dương Hà
PD07000086188

Thôn Trung -  Xã Dương Hà 

Gia Lâm
378 496 118 31.22%

47 UBND Xã Đa Tốn PD07000058917
Thôn Đào Xuyên, Xã Đa Tốn, 

H.Gia Lâm, TP.HN
2563 3385 822 32.07%

48
UBND thị trấn Trâu 

Quỳ
PD07000068275

TDP Cửu Việt, TT Trâu Quỳ, 

H.Gia Lâm, TP.HN
1093 1445 352 32.20%

49
Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Gia Lâm
PD070080367

Số 86, đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, 

Huyện Gia Lâm, TP.HN
1304 1734 430 32.98%



50
Trường Tiểu học 

Dương Xá
PD07000100332

Thôn Dương Đình, Xã Dương 

Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà 

Nội

6240 8320 2080 33.33%

51
Trường mầm non 

Dương Quang
PD07000101443

Thôn Đề Trụ, Xã Dương 

Quang, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội

2560 3440 880 34.38%

52
Trường mầm non Lệ 

Chi
PD07000098210

Thôn Sen Hồ, Xã Lệ Chi, 

Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội
421 566 145 34.44%

53
Trường Tiểu học Lệ 

Chi
PD07000094188

Xã Lệ Chi, Xã Lệ Chi Huyện 

Gia Lâm
4350 5850 1500 34.48%

54 UBND Xã Kiêu Kỵ PD07000070760
Thôn Gia Cốc, Xã Kiêu Kỵ, 

H.Gia Lâm, TP.HN
1523 2052 529 34.73%

55
Trường Tiểu học 

Trung Màu
PD07000101357

Thôn 5 - Xã Trung Màu - 

Huyện Gia Lâm - TP.Hà Nội
2480 3360 880 35.48%

56
Trường mầm non 

Văn Đức
PD07000087137

Thôn Trung Quan -  Xã Văn 

Đức Gia Lâm
540 734 194 35.93%

57
Trường THCS 

Dương Hà
PD07000094148

Thôn Thượng, Xã Dương Hà, 

Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội
3320 4520 1200 36.14%

58
Trường mầm non 

Kiêu Kỵ
PD07000068307

Thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ, 

H.Gia Lâm, TP.Hà Nội
3840 5250 1410 36.72%

59
Trường Tiểu học 

Kiêu Kỵ
PD07000102200

Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội
3920 5360 1440 36.73%

60
UBND Xã Yên 

Viên(Nhà Văn Hóa)
PD07000081412

Thôn Lã Côi, xã Yên Viên, 

H.Gia Lâm, TP.Hà Nội
746 1022 276 37.00%

61
Trường Trung học cơ 

sở Dương Quang
PD07000101445

Thôn Quang Trung, Xã Dương 

Quang, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội

3360 4620 1260 37.50%

62
Trường Tiểu học 

Kim Sơn
PD07000101048

Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội
4320 5940 1620 37.50%

63
Trường Tiểu học 

Cao Bá Quát
PD07000090736

Khu đô thị Đặng Xá, Xã Đặng 

Xá, Huyện Gia Lâm, TP.HN
9280 12920 3640 39.22%

64 Công an xã Đặng Xá PD07000100522
Thôn Lở - Xã Đặng Xá - 

Huyện Gia Lâm - TP. Hà Nội
446 634 188 42.15%

65 Trường THCS Lệ Chi PD07000094189 Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm 3300 4700 1400 42.42%

66
Công an huyện Gia 

Lâm
PD07000002354

Bình Minh - Trâu Quỳ - Gia 

Lâm
2823 4038 1215 43.04%

67
Trường tiểu học Cổ 

Bi
PD07000101385

Thôn Vàng - Xã Cổ Bi - Huyện 

Gia Lâm - TP.Hà Nội
5360 7680 2320 43.28%

68
Trường trung học cơ 

sở Trung Màu
PD07000101372

Thôn 5 - Xã Trung Màu - 

Huyện Gia Lâm - TP.Hà Nội
2050 2950 900 43.90%

69 UBND xã Đông Dư PD070081387
Xóm 3, xã Đông Dư, H.Gia 

Lâm, TP.HN
755 1090 335 44.37%

70 Đồn Công an Lệ Chi PD07000092401
Phú Thụy Xã Phú Thị Huyện 

Gia Lâm
603 871 268 44.44%

71
Trường THCS Đông 

Dư
PD07000101384

Thôn 4, Xã Đông Dư, Huyện 

Gia Lâm, TP.Hà Nội
1360 2000 640 47.06%

72
Trường mầm non thị 

trấn Yên Viên
PD07000073528

Ngõ 484/58, Hà Huy Tập, TT 

Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.HN
2372 3506 1134 47.81%

73
Công an xã Dương 

Quang
PD07000101005

Thôn Quang Trung, Xã Dương 

Quang, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội

560 829 269 48.04%

74
Trường THCS Văn 

Đức
PD07000088723

Thôn Trung Quan -  Xã Văn 

Đức Huyện Gia Lâm
2653 3934 1281 48.28%

75
Trường Mầm non 

Phù Đổng
PD07000094185 Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm 3660 5460 1800 49.18%

76
Công an Huyện Gia 

Lâm
PD07000068578

TDP Bình Minh, TT Trâu Quỳ, 

Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội
2880 4320 1440 50.00%



77
Trường Tiểu học 

Nông Nghiệp
PD07000101256

TDP Nông Lâm - Thị trấn Trâu 

Quỳ - Huyện Gia Lâm - TP.Hà 

Nội

3920 5920 2000 51.02%

78
Trường THCS  Đình 

Xuyên
PD07000101373

Thôn Tế Xuyên, Xã Đình 

Xuyên, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội

3760 5680 1920 51.06%

79
Trường Mầm Non 

Dương Xá
PD07000078010

Thôn Dương Đanh -  Xã 

Dương Xá Gia Lâm
649 990 341 52.54%

80
Trường Mầm non 

Dương Quang
PD07000085302

Thôn Đề Trụ 7, xã Dương 

Quang, huyện Gia Lâm, TP Hà 

Nội

579 884 305 52.68%

81
Trường THCS Thị 

trấn Yên Viên
PD07000100576

Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia 

Lâm, TP.Hà Nội
6080 9520 3440 56.58%

82
Ban chỉ huy quân sự 

huyện Gia Lâm
PD07000068449

Số 8, Ngô Xuân Quảng,  TT 

Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, 

TP.HN

3300 5220 1920 58.18%

83
UBND Xã Đông Dư - 

 Nhà Văn Hóa Thôn
PD07000066314

Xóm 1, Thôn Thượng, Xã 

Đông Dư , H.Gia Lâm, TP.HN
322 511 189 58.70%

84 Huyện uỷ Gia Lâm PD07000067407
Số 6, Ngô Xuân Quảng, TT 

Trâu Quỳ, H.Gia Lâm, TP.HN
840 1360 520 61.90%

85
UBND xã Phù Đổng - 

 Điếm Phù Đổng
PD07000014119

Xóm Bộ, Thôn Phù Đổng, Xã 

Phù Đổng , H.Gia Lâm, TP.HN
279 457 178 63.80%

86
Trường THCS Kim 

Lan
PD07000101404

Thôn 6 - Xã Kim Lan - Huyện 

Gia Lâm - TP.Hà Nội
1600 2640 1040 65.00%

87
Trường mầm non 

Đình Xuyên
PD07000075071

Thôn Tế Xuyên, Xã Đình 

Xuyên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội
3846 6400 2554 66.41%

88
Trạm bảo vệ thực vật 

Huyện Gia Lâm
PD07000022511

Thôn Dương Đình, Xã Dương 

Xá, H.Gia Lâm, TPHN, VN
266 450 184 69.17%

89
Trường THCS Yên 

Thường
PD07000101343

Thôn Yên Khê, Xã Yên 

Thường, Huyện Gia Lâm, TP 

Hà Nội

4620 7860 3240 70.13%

90
Trường THCS Kiêu 

Kỵ
PD07000102201

Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội
4080 6960 2880 70.59%

91
Trường THPT Lý 

Thánh Tông
PD07000085238

Thôn Dương Đanh, xã Dương 

Xá, huyện Gia Lâm,TP. Hà Nội
1841 3189 1348 73.22%

92
Trường THCS Đặng 

Xá
PD07000099287

Thôn Hoàng Long - Xã Đặng 

Xá - Huyện Gia Lâm - TP. Hà 

Nội

2084 3627 1543 74.04%

93
Trường THPT Lê 

Ngọc Hân
PD07000095053

Số 36/670 đường Hà Huy Tập, 

TT Yên Viên, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội

1481 2678 1197 80.82%

94
Trường THCS Cao 

Bá Quát
PD07000090596

Khu đô thị Đặng Xá 2, Xã 

Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, 

TP.Hà Nội

6050 11050 5000 82.64%

95
UBND xã Trung 

Màu - Nhà văn hoá
PD07000010819

Xóm Đảo - Thịnh Liên - Trung 

Mầu
180 335 155 86.11%

96 UBND xã Dương Xá PD07000027250
Thôn Dương Đình - xã Dương 

Xá - H. Gia Lâm - Hà Nội
868 1634 766 88.25%

97

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

huyện Gia lâm

PD07000027256

Số 6 Đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, 

H.Gia Lâm, TP.Hà Nội(Viên 

Ngoại, Đặng Xá)

406 776 370 91.13%

98
Trường Trung học cơ 

sở Đa Tốn
PD07000101312

Khu Vườn Quả, Thôn Đào 

Xuyên, Xã Đa Tốn, Huyện Gia 

Lâm, TP.Hà Nội

3760 7280 3520 93.62%

99 Công An xã Đa Tốn PD07000072606
Xã Đa Tốn, H.Gia Lâm, TP.Hà 

Nội
1079 2170 1091 101.11%



100
UBND xã Trung 

Màu - Nhà quản trang
PD07000048587

Xã Trung Màu, H.Gia Lâm, 

TP.HN
461 964 503 109.11%

101

Trường Trung Học 

Phổ Thông Bắc 

Đuống

PD07000088021
76 Dốc Lã,  Xã Yên Thường 

Gia Lâm
1246 2655 1409 113.08%

102
Trường Tiểu học 

Trung Thành
PD07000094394

Xã Cổ Bi - H . Gia Lâm - TP . 

Hà Nội
5220 13380 8160 156.32%

103
BCH Liên đoàn lao 

động huyện Gia Lâm
PD07000098587

Số 151B Nguyễn Đức Thuận - 

Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia 

Lâm - TP.Hà Nội

133 346 213 160.15%

104
UBND Xã Đình 

Xuyên
PD07000072895

Thôn Tế xuyên, Xã Đình 

Xuyên, H.Gia lâm, TP Hà Nội
210 574 364 173.33%

105

Văn phòng HĐND & 

UBND huyện Gia 

Lâm

PD070090360

Số 10 Ngô Xuân Quảng, Thị 

trấn Trâu Quỳ, H.Gia Lâm, 

TP.HN

240 660 420 175.00%

106

Đại đội 10 - Phòng 

hậu cần - Lữ đoàn 

239

PD07000059151
Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng 

Xá, H.Gia Lâm, TP.HN
715 2449 1734 242.52%

107
Trường Trung Học 

Phổ Thông Yên Viên
PD07000091871

Số 18/670 Hà Huy Tập Thị 

trấn Yên Viên Huyện Gia Lâm
121 536 415 342.98%

108
Trung tâm y tế huyện 

Gia Lâm
PD07000012881 Phòng khám khu TT Yên Viên 1496 12409 10913 729.48%

109 UBND Xã Dương Hà PD07000066089
Thôn Thượng, Xã Dương Hà, 

Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội
181 1923 1742 962.43%
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